
UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Số: /QĐ-SYT Cà Mau, ngày tháng 12 năm 2025 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 

của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ, quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 014/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND tỉnh 

Cà Mau, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Cà Mau; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật như sau: 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 28 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Có danh 

sách kèm theo). 

Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 93 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ 

sở quy định phạm vi hoạt động chuyên môn; hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp Vụ, các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ Quyết 

định thi hành. 
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2863/QĐ-SYT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc Cấp 

chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (báo cáo); 

- Lưu VT, NV (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Quang Khóa 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẤP CƠ BẢN 

(Kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-SYT ngày 27/12 /2025 của Sở Y tế Cà Mau) 

 

STT Tên đơn vị Mã CSKCB 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

01 
Bệnh viện đa 

khoa Cà Mau 
96001 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

16, Hải Thượng Lãn 

Ông, khóm 6, phường 

Hòa Thành, tỉnh Cà Mau 

02 
Bệnh viện Sản - 

Nhi Cà Mau 
96145 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 85, đường Lý 

Thường Kiệt, khóm 24, 

phường Tân Thành, tỉnh 

Cà Mau 

03 

Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng tỉnh Cà Mau 

96029 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Đường Nguyễn Cư 

Trinh, phường An 

Xuyên, tỉnh Cà Mau 

04 
Bệnh viện Mắt - 

Da liễu 
96161 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 27, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, khóm 

6, phường Hoà Thành, 

tỉnh Cà Mau 

05 

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi Cà 

Mau 

96163 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 100, Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Hoà 

Thành, tỉnh Cà Mau 

06 

Bệnh viện đa 

khoa khu vực Cà 

Mau 

96002 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

36, Lý Thái Tôn, khóm 

1, phường An Xuyên, 

tỉnh Cà Mau 

07 

Bệnh viện đa 

khoa Trần Văn 

Thời 

96014 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp 7, xã Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau 

08 
Bệnh viện đa 

khoa Đầm Dơi 
96025 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp 5, xã Đầm Dơi, 

tỉnh Cà Mau 

09 
Bệnh viện đa 

khoa Cái Nước 
96019 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Đường 19/5, ấp 2, xã 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau 
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STT Tên đơn vị Mã CSKCB 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

10 
Bệnh viện đa 

khoa Năm Căn 
96034 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 306, Nguyễn Tất 

Thành, Ấp 6, xã Năm 

Căn, tỉnh Cà Mau 

11 

Trung tâm Y tế 

khu vực Thới 

Bình 

96011 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Khóm 1, xã Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau 

12 
Trung tâm Y tế 

khu vực U Minh 
96030 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp 3, xã Nguyễn Phích, 

tỉnh Cà Mau 

13 
Trung tâm Y tế 

khu vực Phú Tân 
96066 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp 2, xã Cái Đôi Vàm, 

tỉnh Cà Mau 

14 

Trung tâm Y tế 

khu vực Ngọc 

Hiển 

96067 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Đường 13/12, ấp Kênh 

Huế, xã Phan Ngọc 

Hiển, tỉnh Cà Mau 

15 

Bệnh viện đa 

khoa Hoàn Mỹ 

Minh Hải 

96144 
Cấp cơ 

bản 

Ngoài công 

lập 

Số 9, đường Lạc Long 

Quân-Âu Cơ, khóm 29, 

phường Tân Thành, tỉnh 

Cà Mau 

16 
Bệnh viện Medic 

Cà Mau 
96169 

Cấp cơ 

bản 

Ngoài công 

lập 

Số 320 đường Trần 

Hưng Đạo, khóm 2, 

phường Tân Thành, tỉnh 

Cà Mau 

17 
Bệnh viện chuyên 

khoa Tâm Thần 
95112 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 559, Quốc lộ 91B, 

khóm Vĩnh An, phường 

Vĩnh Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

18 
Bệnh viện đa 

khoa Bạc Liêu 
95002 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 06, Nguyễn Huệ, 

phường Bạc Liêu, tỉnh 

Cà Mau 

19 

Bệnh viên Lao 

và Bệnh phổi Bạc 

Liêu 

95093 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 1/781, khóm Vĩnh 

An, phường Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà Mau 
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STT Tên đơn vị Mã CSKCB 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

20 

Bệnh viện Đa 

khoa Thanh Vũ 

Medic 

95076 
Cấp cơ 

bản 

Ngoài công 

lập 

Số 183, Bà Triệu, khóm 

11, phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 

21 

Bệnh viện Đa 

khoa Thanh Vũ 

Medic Bạc Liêu 

95078 
Cấp cơ 

bản 

Ngoài công 

lập 

Số 02DN, đường tránh 

Quốc lộ 1A, khóm 21, 

phường Bạc Liêu, tỉnh 

Cà Mau. 

22 
Trung tâm Y tế 

khu vực Bạc Liêu 
95033 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Số 09, KDC Thiên 

Long, khóm 3, 

phường Vĩnh Trạch, 

tỉnh Cà Mau 

23 

Trung tâm Y tế 

khu vực Đông 

Hải 

95007 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp 4, xã Gành Hào, 

tỉnh Cà Mau 

24 

Trung tâm Y tế 

khu vực Hòa 

Bình 

95003 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp Thị Trấn B, xã 

Hòa Bình, tỉnh Cà 

Mau 

25 

Trung tâm Y tế 

khu vực Hồng 

Dân 

95005 
Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp Nội Ô, xã Hồng 

Dân, tỉnh Cà Mau 

26 

Trung tâm Y tế 

khu vực Phước 

Long 

 

95006 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp Long Thành, xã 

Phước Long, tỉnh Cà 

Mau 

27 
Trung tâm Y tế 

khu vực Vĩnh Lợi 
95035 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Ấp Xẻo Chích, xã 

Vĩnh Lợi, tỉnh Cà 

Mau 

28 
Trung tâm y tế 

khu vực Giá Rai 
95004 

Cấp cơ 

bản 
Công lập 

Khóm 1, phường Giá 

Rai, tỉnh Cà Mau 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẤP BAN ĐẦU 

(Kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-SYT ngày 27/12/2025 của Sở Y tế Cà Mau) 
 

 

 

STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

 

01 

Trạm y tế Phường 

An Xuyên 
96008 Cấp ban đầu Công lập 

Khóm 24, phường An 

Xuyên, tỉnh Cà Mau 

 

 

02 

Trạm y tế phường 

Hòa Thành 
96009 Cấp ban đầu Công lập 

Khóm Bùng Binh 1, 

phường Hòa Thành, 

tỉnh Cà Mau 

 

03 

Trạm y tế phường Lý 

Văn Lâm 
96038 Cấp ban đầu Công lập 

Khóm 2, phường Lý 

Văn Lâm, tỉnh Cà Mau 

04 
Trạm Y tế phường 

Tân Thành 
96039 Cấp ban đầu Công lập 

Khóm 11, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau 

05 
Trạm Y tế phường 

Bạc Liêu 
95047 Cấp ban đầu Công lập 

Đường Trần Phú, khóm 

21, phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 

06 
Trạm Y tế phường 

Vĩnh Trạch 
95051 Cấp ban đầu 

Cấp ban 

đầu 

Quốc lộ 91B, khóm 

Kim Cấu, phường 

Vĩnh Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

07 
Trạm Y tế phường 

Hiệp Thành 
95050 Cấp ban đầu 

Cấp ban 

đầu 

Khóm Nhà Mát, 

phường Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

 U Minh     

08 
Trạm y tế xã Khánh 

An 
96031 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 4, xã Khánh An, 

tỉnh Cà Mau 

09 
Trạm y tế xã Khánh 

Lâm 
96072 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 3, xã Khánh Lâm, 

tỉnh Cà Mau 

10 
Trạm y tế xã Nguyễn 

Phích 
96143 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 5, xã Nguyễn Phích, 

tỉnh Cà Mau 

11 
Trạm Y tế xã U 

Minh 
96073 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 5 xã U Minh, tỉnh 

Cà Mau 

 Thới Bình     
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STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

12 
Trạm Y tế xã Biển 

Bạch 
96012 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Kinh 6, xã Biển 

Bạch, tỉnh Cà Mau 

13 
Trạm Y tế xã Trí 

Phải 
96013 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 3, xã Trí Phải, 

tỉnh Cà Mau 

14 
Trạm Y tế xã Tân 

Lộc 
96054 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 5, xã Tân Lộc, 

tỉnh Cà Mau 

15 
Trạm Y tế xã Thới 

Bình 
96091 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 1, xã Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau 

16 
Trạm Y tế xã Hồ 

Thị Kỷ 
96057 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị 

Kỷ, tỉnh Cà Mau 

 Trần Văn Thời     

17 
Trạm Y tế xã Trần 

Văn Thời 
96095 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Rạch Ruộng A, xã 

Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

 

18 

Trạm y tế xã Sông 

Đốc 
96015 Cấp ban đầu Công lập 

ấp 3, xã Sông Đốc, 

tỉnh Cà Mau 

 

19 

Trạm Y tế xã Khánh 

Hưng 
96063 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Trùm Thuật B, xã 

Khánh Hưng, tỉnh Cà 

Mau 

20 
Trạm Y tế xã Đá 

Bạc 
96017 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Đá Bạc, xã Đá 

Bạc, tỉnh Cà Mau 

21 
Trạm y tế xã Khánh 

Bình 
96060 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 5 xã Khánh Bình, 

tỉnh Cà Mau 

 Cái Nước     

22 
Trạm Y tế xã Hưng 

Mỹ 
96022 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Thị Tường A, xã 

Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau 

23 
Trạm Y tế xã Tân 

Hưng 
96042 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Tân Hòa, xã Tân 

Hưng, tỉnh Cà Mau 

24 
Trạm Y tế xã Cái 

Nước 
96044 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Kinh Lớn, xã Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau 

25 
Trạm Y tế xã Lương 

Thế  Trân 
96041 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Đức An, xã Lương 

Thế Trân, tỉnh Cà Mau 

 Đầm Dơi     

26 Trạm y tế xã Tân 96070 Cấp ban đầu Công lập ấp Vàm Đầm, xã Tân 



8 

STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

Tiến Tiến, tỉnh Cà Mau 

27 
Trạm Y tế xã Tạ An 

Khương 
96074 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Tân Thành B, xã Tạ 

An Khương, tỉnh Cà 

Mau 

 

28 

Trạm Y tế xã Trần 

Phán 

 

96028 
Cấp ban đầu Công lập 

ấp Chà Là, xã Trần 

Phán, tỉnh Cà Mau 

 

29 

Trạm y tế xã Quách 

Phẩm 

 

96078 
Cấp ban đầu Công lập 

ấp Cái Keo, xã Quách 

Phẩm, tỉnh Cà Mau 

30 
Trạm Y tế xã 

Thanh Tùng 
96026 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Thanh Tùng, xã 

Thanh Tùng, tỉnh Cà 

Mau 

31 
Trạm Y tế xã Đầm 

Dơi 
96084 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Đồng Tâm A, xã 

Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

32 
Trạm Y tế xã Tân 

Thuận 
96069 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Hòa Hải, xã Tân 

Thuận, tỉn Cà Mau 

 Năm Căn     

33 
Trạm Y tế xã Năm 

Căn 
96045 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Chống Mỹ A, xã 

Năm Căn, Tỉnh Cà Mau 

34 
Trạm Y tế xã Tam 

Giang 
96051 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Kinh 17, xã Tam 

Giang, Tỉnh cà Mau 

35 
Trạm y tế xã Đất 

Mới 
96108 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Xẻo Sao, xã Đất 

Mới, Tỉnh Cà Mau 

 Phú Tân     

36 
Trạm Y tế xã Phú 

Tân 
96021 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Cái Đôi, xã Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 

37 
Trạm Y tế xã Cái 

Đôi Vàm 
96112 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Gò Công Đông, xã 

Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà 

Mau 

38 Trạm y tế xã Phú Mỹ 96113 Cấp ban đầu Công lập 
ấp Vàm Đình, xã Phú 

Mỹ, tỉnh Cà Mau 

39 
Trạm Y tế xã Nguyễn 

Việt Khái 
96043 Cấp ban đầu Công lập 

ấp Hưng Hiệp, xã 

Nguyễn Việt Khái, tỉnh 

Cà Mau 

 Ngọc Hiển     
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STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

40 
Trạm Y tế xã Đất 

Mũi 
96046 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Kinh Đào, xã Đất 

Mũi, tỉnh Cà Mau 

 

41 

Trạm Y tế xã Phan 

Ngọc Hiển 

 

96047 
Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Nhưng Miên, xã 

Phan Ngọc Hiển, tỉnh 

Cà Mau 

42 
Trạm y tế xã Tân 

Ân 
96049 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Tân Tiến, xã Tân 

Ân, tỉnh Cà Mau 

 Phước Long     

43 
Trạm Y tế xã Phước 

Long 
95059 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Mỹ I, Xã Phước 

Long, Tỉnh Cà Mau 

44 
Trạm Y tế xã Phong 

Hiệp 
95061 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 9B, Xã Phong 

Hiệp, Tỉnh Cà Mau 

45 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Phước 
95016 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Phước Thọ, xã 

Vĩnh Phước, tỉnh Cà 

Mau 

46 
Trạm Y tế Xã Vĩnh 

Thanh 
95017 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh 

Thanh, Tỉnh Cà Mau 

 Hồng Dân     

47 
Trạm Y tế xã Hồng 

Dân 
95054 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Nội Ô, xã Hồng 

Dân, tỉnh Cà Mau 

48 
Trạm Y tễ xã Vĩnh 

Lộc 

 

95032 
Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh 

Lộc, tỉnh Cà Mau 

49 
Trạm Y tế xã Ninh 

Quới 

 

95020 
Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Ninh Lợi, xã Ninh 

Quới, tỉnh Cà Mau 

50 
Trạm Y tế xã Ninh 

Thạnh Lợi 
95019 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Ninh Thạnh Tây, 

xã Ninh Thạnh Lợi, 

tỉnh Cà Mau 

 Vĩnh Lợi     

51 
Trạm Y tế xã Hưng 

Hội 

 

95036 
Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Năm Căn, xã Hưng 

Hội, tỉnh Cà Mau 

52 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Lợi 
95041 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Nhà Dài A, xã 

Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau 

53 
Trạm Y tế xã Châu 

Thới 
95008 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Tam Hưng, xã 

Châu Thới, tỉnh Cà 



10 

STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

Mau 

 Giá Rai     

54 
Trạm Y tế Phường 

Giá Rai 
95064 Cấp ban đầu Công lập 

Khóm 5, phường Giá 

Rai, tỉnh Cà Mau 

55 
Trạm Y tế Phường 

Láng Tròn 
95027 Cấp ban đầu Công lập 

Khóm 2 phường Láng 

Tròn, tỉnh Cà Mau 

56 
Trạm Y tế xã Phong 

Thạnh 
95025 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Nhàn Dân B, xã 

Phong Thạnh, tỉnh Cà 

Mau 

 Đông Hải     

57 
Trạm y tế xã Đông 

Hải 
95029 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Bửu 2, xã Đông 

Hải, tỉnh Cà Mau 

58 
Trạm Y tế xã Định 

Thành 
95010 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Lung Chim, xã 

Định Thành, tỉnh Cà 

Mau 

59 
Trạm y tế xã Gành 

Hào 
95011 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Thuận Điền, xã 

Gành Hào, tỉnh Cà Mau 

60 
Trạm y tế xã An 

Trạch 
95073 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Ba Mến A, xã An 

Trạch, tỉnh Cà Mau 

61 
Trạm Y tế xã Long 

Điền 
95074 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Bờ Cảng, xã Long 

Điền, tỉnh Cà Mau 

 Hòa Bình     

62 
Trạm Y tế xã Hòa 

Bình 
95069 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Thị Trấn A, xã 

Hòa Bình, tỉnh Cà Mau 

63 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Hậu 
95014 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp Thống Nhất, xã 

Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau 

64 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Mỹ 
95012 Cấp ban đầu Công lập 

Ấp 17, xã Vĩnh Mỹ, 

tỉnh Cà Mau 

 Ngoài Công lập     

65 

Công ty Cổ phần 

Phòng khám đa khoa 

Hồng Đức Cà Mau 

96133 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 277-297, đường Lý 

Kiệt, khóm 23,phường 

Tân Thành, tỉnh Cà 

Mau 

66 Phòng khám đa khoa 96146 Cấp ban đầu Ngoài Số 63, Đường Ngô 
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STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

63 Ngô Quyền công lập Quyền, Khóm 15, 

Phường An Xuyên, tỉnh 

Cà Mau 

67 

Công ty TNHH 

Phương Nam - Phòng 

khám đa khoa 

Phương Nam 

96148 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 61, Phạm Hồng 

Thám, khóm 8, phường 

An xuyên, tỉnh Cà Mau 

68 
Phòng khám đa khoa 

Minh Đức 
96150 Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 

đường Huỳnh Thúc 

Kháng, Phường Hòa 

Thành, Tỉnh Cà Mau 

69 
Phòng khám đa khoa 

Thành Lợi 
96151 Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 

Số 124-127D, Nguyễn 

Tất Thành, khóm 7, 

phường Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau 

70 

Công ty TNHH MTV 

Phòng khám đa khoa 

Chí Nhân 

96153 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

01 - 02 Trần Hưng Đạo, 

khóm 29, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau 

71 

Công ty TNHH Y 

Khoa 19 - Phòng 

khám đa khoa Hồng 

Phúc 

96154 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 15, Quốc lộ 1A, 

khóm Bà Điều, phường 

Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 

Mau 

72 

Công ty TNHH 

MTV-Phòng khám đa 

khoa Gia Đình 

96155 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Đường Lê Duẩn, xã 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

73 

Công ty TNHH Nam 

Phương - Phòng 

khám đa khoa Nam 

Phương 

96152 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 79/4-61/5, Phạm 

Hồng Thám, khóm 8, 

phường An xuyên, tỉnh 

Cà Mau 

74 

Công ty TNHH Dược 

- Phòng khám đa 

khoa Thiên Ân 

96158 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Ấp 2, xã Sông Đốc, 

tỉnh Cà Mau 

75 

Phòng khám đa khoa 

Thanh Vũ Medic Cà 

Mau 

 

96160 
Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 

Số 187, Nguyễn Tất 

Thành, phường Lý Văn 

Lâm, tỉnh Cà Mau 

76 
Phòng khám đa khoa 

Minh Hải - Năm Căn 
96167 Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 

Số 229, Nguyễn Tất 

Thành, khóm 2, xã 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau 
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STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

77 

Công ty TNHH dược 

phẩm TVT - Phòng 

khám đa khoa Sài 

Gòn 

96168 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Ấp 7, xã Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau 

78 

Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Quốc Sử 

96170 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 327, ấp Đá Bạc, xã 

Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 

79 

Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Y Dược Sài Gòn - 

Cái Nước 

96171 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Quốc lộ 1A, khóm 3, xã 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

80 

Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Sài Gòn Tâm Đức 

96172 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 153A, Nguyễn Tất 

Thành, khóm Bà Điều, 

phường Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau 

81 

Phòng khám Đa khoa 

Thiên Ân - Chi 

Nhánh Cái Nước 

thuộc Công ty TNHH 

Dược - Phòng khám 

đa khoa Thiên Ân 

96173 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Ấp Đông Hưng, xã 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

82 

Phòng khám đa khoa 

Tâm Đức Đầm Dơi 

thuộc Công ty cổ 

phần dịch vụ khám 

chữa bệnh Tâm Đức 

96174 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

đường 30/4, ấp 6, xã 

Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

83 

Công ty TNHH TM-

DV Phòng khám đa 

khoa Thiên Phúc 

96175 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 06 - 10 - 11, 

khóm 12, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau 

84 

Công ty TNHH- 

Phòng khám đa khoa 

Gia Đình U Minh 

96177 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Khóm 3, xã Nguyễn 

Phích, tỉnh Cà Mau 

85 

Công ty Cổ phần- 

Phòng khám đa khoa 

Y Đức Sài Gòn 

96176 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Đường Võ Văn Kiệt, ấp 

Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, 

tỉnh Cà Mau 

86 
Phòng khám đa khoa 

Tư nhân Thanh 
96178 Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 
Ấp Thứ Vải A, xã 

Nguyễn Việt Khái, 
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STT Tên đơn vị 
Mã 

CSKCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Loại hình 

quản lý 
Địa chỉ 

Thương Tỉnh Cà Mau 

87 

Phòng khám đa khoa 

Y Dược Sài Gòn 

thuộc Công ty TNHH 

Y Dược Sài Gòn 

96 179 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 418D, Nguyễn 

Trãi, Khóm 6, Phường 

An Xuyên, tỉnh Cà 

Mau 

88 

Phòng khám đa khoa 

Thanh Vũ Medic 

Đầm Dơi 

96180 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Ấp Tân Điền, xã Đầm 

Dơi, tỉnh Cà Mau 

89 

Công ty TNHH 

Phòng khám Đa khoa 

Minh Hải 

96166 
 

Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 

214, Lý Thường Kiệt, 

khóm 22, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau 

90 
Phòng Khám Đa 

Khoa Tâm Đức 
95094 Cấp ban đầu 

Ngoài 

công lập 

Số 68 Lê Duẩn, Khóm 

3, Phường Bạc Liêu, 

Tỉnh Cà Mau 

91 

Phòng Khám Đa 

Khoa Tư Nhân Nhân 

Hòa 

95080 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 79 - 83, Trần Phú, 

Phường Bạc Liêu, 

Tỉnh Cà Mau 

92 

Công ty TNHH MTV 

Phòng khám Đa khoa 

Anh Kiệt 

95095 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Số 127, Võ Thị Sáu, 

Phường Bạc Liêu, Tỉnh 

Cà Mau 

93 

Công ty TNHH 

Phòng khám Đa khoa 

Hiệp Phúc 

95092 Cấp ban đầu 
Ngoài 

công lập 

Ấp Khúc Tréo A, xã 

Phong Thạnh, tỉnh Cà 

Mau 
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